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THÔNG TIN CƠ BẢN

• ĐÀI LOAN và TRUNG QUỐC

• DIỆN TÍCH: 32.260 km2

• DÂN SỐ : 23,56 triệu

• GDP: ~668 tỷ USD (2020)

• Thu nhập bình quân đầu người: ~28.000 USD

• Lương cơ bản: ~850USD/ tháng



TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
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QUY MÔ THỊ TRƯỜNG

• TỔNG KIM NGẠCH XNK 

(2020) : 20,24 tỷ USD Chiếm 

3,4% Ngoại thương của Đài Loan 

(604,01 tỷ USD)

• Xuất khẩu: 4,91 tỷ USD (-11,9%)

• Nhập khẩu: 15,33% (-2,3%)

• Nhập siêu: 10,4 tỷ USD

• Thị trường xuất khẩu chính: Trung 

Quốc : 20,7%;  Nhật Bản: 

~15,5%;  Mỹ: 13,7%

• Thị trường nhập khẩu chính: Mỹ 

22,5%; Trung Quốc 7,8%; Brazil 

6,8%; Nhật Bản 5,5%



QUY MÔ THỊ TRƯỜNG



THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU



NHÓM HÀNG XUẤT KHẨU CHÍNH

• Thủy sản : 29,3%; trong đó cá và 

chế phẩm 25,9%; nhuyễn thể và 

chế phẩm 2,0%.

• Ngao, sò và chế phẩm: 10,9%

• Thực phẩm điều chế : 9,2%

• Hoa  (hoa lan), giống/ mầm: 4%

• Hoa quả tươi: 3,7%

• Da, sản phẩm thuộc da: 3,5%

• Lông vũ: 3,1%

• Bia rượu: 2,4%

• Trà và chế phẩm: 2,1%

• Củ các loại : 1,8%

• Thuốc lá và chế phẩm: 1,3%



THỊ PHẦN XUẤT KHẨU



Thống kê TỔNG NB TQ HK MỸ VN TL IND HQ MAL SIN BRA Ú C NZL CAN Khác

NĂM 2020 4911.75 760.43 1017.41 394.00 674.72 346.19 225.46 65.56 239.66 107.67 105.48 13.49 123.76 13.25 107.86 716.81

SP CÂ Y
2807.12 283.72 712.10 253.46 503.27 109.01 31.55 34.91 126.24 87.82 88.23 6.71 84.57 11.68 86.66 387.18

SP CON
596.75 66.00 108.65 64.85 29.71 167.00 11.15 16.60 39.42 11.37 2.20 0.12 3.31 0.60 2.03 73.74

THỦY SẢN
1438.62 403.26 167.40 75.27 130.90 67.27 179.40 9.80 72.89 7.03 12.78 6.66 34.95 0.96 18.77 251.27

LÂ M SẢN
69.26 7.44 29.26 0.42 10.84 2.91 3.35 4.26 1.10 1.45 2.27 0.01 0.93 0.00 0.40 4.62

ĐỐI TÁCXUẤT KHẨU CHÍNH

Đơn vị: Triệu USD



THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU



NHÓM HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH

• Đỗ tương, Ngô, mạch: 15,5%.

• Thủy sản : 12%; trong đó cá và chế 

phẩm 4,8% ; giáp xác và chế phẩm 

3,1%; nhuyễn thể và chế phẩm 2,2%.

• Thịt gia súc, gia cầm: 10,4%

• Bia rượu: 8,2%

• Gỗ và chế phẩm: 7%

• Hoa quả tươi: 4,3%

• Đường cát và chế phẩm: 2,0%

• Thuốc lá và chế phẩm: 1,7%

• Cà phê : 1,7%

• Bông: 0,9%



THỐNG KÊ
KIM NGẠCH

(Nghìn USD)

TỶ TRỌNG

(%)
ĐỐI TÁC CUNG ỨNG

TỶ TRỌNG

(%)

Bia, rượu 1 250 285 8.14 ANH 36.04 

Đỗ tương 1 024 751 6.67 MỸ 55.09 

Ngô 882 504 5.74 BRAZIL 57.41 

Thịt bò đông lạnh 624 692 4.07 MỸ 39.65 

Thịt bò tươi 428 065 2.79 MỸ 74.97 

Mạch 400 219 2.60 MỸ 92.87 

Sữa bột 274 564 1.79 NEW ZEAL AND 68.67 

Đường thô 228 036 1.48 THÁ I LAN 37.45 

Thịt gà 226 632 1.47 MỸ 92.88 

Táo 225 455 1.47 NHẬT BẢN 25.96 

Gỗ cây lá kim 216 788 1.41 CANADA 26.92 

Tôm trắng 215 967 1.41 HONDURAS 38.38 

Thức ăn chó mèo 192 895 1.26 THÁ I LAN 35.80 

Bột cá 192 031 1.25 PERU/VIETNAM 17.24/14.2

Thịt lợn 174 964 1.14 CANADA 23.44 

NHÓM HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH



THỊ PHẦN NHẬP KHẨU



2020
Tổng NB TQ HK Mỹ VN TL IND HQ MAL SIN BRA Ú C NZL CAN Khác

15367.5 848.9 1202.4 31.6 3461.4 458.1 692.7 484.3 318.3 499.4 109.0 1040.0 667.9 814.6 311.0 4428.1

SP 

CÂ Y 9050.6 566.5 633.2 25.1 2302.4 236.1 412.6 139.6 230.9 291.3 92.0 981.4 190.2 240.4 107.5 2601.4

SP 

CON 3233.4 101.0 125.9 0.1 1084.8 11.9 96.7 19.6 38.5 24.3 15.9 27.3 391.5 519.7 104.6 671.8

THỦY

SẢN 1836.1 164.4 251.7 6.3 42.8 123.4 90.1 114.9 48.3 44.3 1.0 10.9 35.8 10.6 34.2 857.0

LÂ M

SẢN 1247.5 17.0 191.6 0.0 31.3 86.6 93.3 210.2 0.6 139.5 0.0 20.3 50.4 44.0 64.7 297.9

ĐỐI TÁC NHẬP KHẨU CHÍNH

Đơn vị: Triệu USD



NHẬP KHẨU RAU QUẢ 2020

Mã HS 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714

Tên Sản 

phẩm
Khoai tây Cà chua Hành, tỏi, hẹ

Bắp cải, súp 

lơ, su hào
Cải cúc

Củ cải, cà

rốt, rau rễ
Bầu, bí Rau đậu Rau khác

Rau đông 

lạnh

Rau bảo 

quản tạm
Rau khô

Rau đậu 

khô

Sắn, khoai 

môn…

Toàn cầu 20,96 0,38 61,87 41,72 22,08 11,79 0.0066 4,018 23,2 26,82 0.28 24,41 40,17 15,72

Việt Nam 0 0 0,77 16,2 0,56 0 0 4,014 0,08 2,38 0 5,91 0,06 1,83

Thứ hạng 0 0 9 1 3 0 0 1 12 3 0 2 24 3

Thị phần 0 0 1,25% 38,83% 2,53% 0 0 99,91% 0,34% 8,75% 0 24,2% 0,01% 11,69%

Đối thủ Mỹ, Ú c CAN, HQ

Nhật, TBN,

Argentina, Mỹ HQ, Mỹ Mỹ, HQ TQ, Ú c NB, CAN THA, IND THA, Mỹ TQ, NZL TQ TQ IND, TQ NB, TQ

(*) 2019 là 639 triệu USD

Đơn vị: Triệu USD



NHẬP KHẨU RAU QUẢ 2020

Mã HS 080111 080112

Sản phẩm Dừa bỏ nước Dừa bỏ vỏ

Toàn cầu 0,12 1,28

Việt Nam 0 0,97

Thứ hạng 0 2

Thị phần 0 7%

Đối thủ IND, PLP THA

(*) 2019 đạt 31.729USD

Đơn vị: Triệu USD

Thống kê 2019 2020
Tỷ

trọng

Tăng

giảm

HS081060 22,10 33,26 100 50.46

Việt Nam 10,28 20,43 61.454 98.65

Thái Lan 11,81 12,82 38.544 8.49

Malaysia --- 645 0.002 ---

Việt Nam được xuất khẩu vào Đài Loan 3 loại trái

cây: thanh long ruột trắng, sầu riêng, dừa.



• Rau củ được chủ yếu nhập khẩu từ châu Á  và Bắc Mỹ, châu Đại dương. 

• Đài Loan chủ yếu nhập các nhóm 0703 (hành, tỏi, hẹ), 0704 (bắp cải, súp

lơ, su hào), 0708 (rau đậu), 0712 (rau khô), 0714 (sắn, khoai) từ Việt Nam. 

Trong đó, nhóm 0704 (bắp cải, súp lơ, su hào) là lớn nhất. Nhóm 0708 

(rau đậu) nhập từ VN chiếm tỷ trọng rất cao, tới 96% - 97% tổng giá trị

nhập khẩu nhóm này. Rau, củ Việt Nam nhìn chung chiếm tỷ trọng khả

quan, khoảng 7% - 8% trong tổng nhập khẩu rau, củ của Đài Loan. 

NHẬP KHẨU RAU QUẢ 2020



CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHẬP KHẨU

• Thuế quan nhập khẩu: Thuế MFN (WTO), thuế suất bình quân (%) của Đài Loan đối với hàng hóa nông 
sản của Việt Nam (Chương 1 – 24 của Biểu thuế) là 15,06% và nếu xét tổng thể toàn bộ sản phẩm 
(Chương 1– 97 của Biểu thuế) thì con số này ở mức 6,34%. 

• Phi thuế quan: 

(-) Rau quả nhập khẩu được yêu cầu kiểm dịch (B01) và kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm (F01) khi
nhập khẩu. 

(-) Đại đa số rau, củ Trung Quốc bị cấm nhập khẩu (MWO). 

(-) Do nông sản là mặt hàng nhạy cảm, luôn được phía Đài Loan kiểm tra nghiêm ngặt khi xuất khẩu sang
thị trường này. Do đó, để đảm bảo đúng quy định về cấp phát C/O, Trung tâm xác nhận chứng từ Thương
mại trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI – đơn vị được Bộ Công Thương ủy
quyền cấp phát C/O các mặt hàng xuất khẩu (trong đó có mặt hàng nông sản sang thị trường Đài Loan) yêu
cầu doanh nghiệp xuất khẩu bắt buộc khai báo đầy đủ thông tin hàng hóa như tên hàng, quy cách… và số
lượng của từng mã hàng bằng tiếng Anh trên Đơn đề nghị cấp C/O và trên mẫu C/O.



• Hạn ngạch thuế quan: 16 nhóm nông sản trong đó có gạo, lạc, tỏi, dừa dứa 

xoài vv...

• Biện pháp phòng vệ đặc biệt: 15 nhóm nông sản gồm gạo, nấm hương, 

nấm kim châm, đậu đỏ, lạc, tỏi vv...

• Một số quy định đặc biệt về giống lai như lúa lai và 18 nhóm cây ăn trái.

• Đăng ký nhà máy đóng gói/ doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản.

CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHẬP KHẨU



TRIỂN VỌNG VÀ THÁCH THỨC

Thuận lợi
• Địa lý gần gũi, văn hóa ẩm thực tương đồng

• Thị trường nhiều tiềm năng với thị hiếu đa dạng,
đồng thời đóng vai trò trung gian cho rất nhiều
loại sản phẩm của Việt Nam sang các thị trường
Â u, Mỹ và Đông Á .

• Thương nhân Đài Loan tại Việt Nam

• Cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan (~2%
dân số)

Khó khăn

• Bảo hộ ngành nông nghiệp

• Chính sách thuế và phi thuế chưa có lợi

• Quy định khắt khe về an toàn vệ sinh 
thực phẩm, yêu cầu chất lượng, kiểm 
dịch cao

• Thái độ người tiêu dùng với sản phẩm 
Việt Nam



DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU



MỘT SỐ TRIỂN LÃM TẠI ĐÀI LOAN



Thank you for your attention!

Vietnam Economic Cultual Office in Taipei

Tel: +886.2. 25036840

Fax: +886.2.25036842

Sources of information and support


